
    ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

P. Nguyễn Trãi, ngày      tháng   12   năm 2024 

 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, 

THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2025  

( kèm theo Quyết định số:       /QĐ- CT. UBND  ngày   tháng 12   năm 

2024 của  Chủ tịch phường Nguyễn Trãi) 

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới 

tính(1: 

Nam, 2: 

Nữ) 

Ngày, tháng 

năm sinh 
Địa chỉ 

I. Hộ nghèo    

1 Đoàn Thị Xuân 2 20/06/1968 Tổ 01 phường Nguyễn Trãi 

2 Phan Châu 1 23/11/1947 Tổ 02 phường Nguyễn Trãi 

3 Nguyễn Ngọc Anh 1 01/01/1935 Tổ 03 phường Nguyễn Trãi 

4 Nguyễn An 1 01/01/1954 Tổ 03 phường Nguyễn Trãi 

II. Hộ cận nghèo    

1 Nguyễn Thị Khâm 2 14/10/1949 Tổ 01 phường Nguyễn Trãi 

2 Nguyễn Thị Phụng 2 13/03/1952 Tổ 01 phường Nguyễn Trãi 

3 Trần Thị Hạnh 2 03/11/1985 Tổ 01 phường Nguyễn Trãi 

4 Trần Ngọc Mạnh 1 01/01/1969 Tổ 01 phường Nguyễn Trãi 

5 Nguyễn Tài 1 03/11/1952 Tổ 01 phường Nguyễn Trãi 

6 Phan Văn Tân 1 16/02/1975 Tổ 02 phường Nguyễn Trãi 

7 Nguyễn Trung Hiếu 1 26/6/1998 Tổ 02 phường Nguyễn Trãi 

8 Đinh Văn Được 1 15/03/1947 Tổ 02 phường Nguyễn Trãi 

9 Nguyễn Thị Minh Sương 2 01/4/1949 Tổ 03 phường Nguyễn Trãi 

10 Ngô Thị Ngân 2 10/10/1976 Tổ 03 phường Nguyễn Trãi 

11 Cao Văn Xuân 1 04/3/1954 Tổ 05 phường Nguyễn Trãi 

III Hộ thoát nghèo    

1 Nguyễn Thị Phụng 2 13/03/1952 Tổ 01 phường Nguyễn Trãi 

2 Nguyễn Thị Hoa  08/10/1987 Tổ 05 phường Nguyễn Trãi 

IV Hộ thoát cận nghèo    

1 
Phan Thanh Long 

 

1 20/11/1988 
Tổ 02 phường Nguyễn Trãi 

V. Tổng cộng (I + II+ III+IV)    
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